
224. Số cơ sở y tế, giường bệnh và cán bộ y tế 

Number of health establishments, patient beds and health staffs 

 

  2010 2012 2013 2014 2015 

Cơ sở y tế (Cơ sở)  

Health establishments (Establishment) 

160 171 179 173 173 

Bệnh viện - Hospital 16 19 19 19 19 

Phòng khám đa khoa khu vực 

Regional polyclinic 

- 8 9 10 10 

Nhà hộ sinh - Maternity house  - - - - - 

Trạm y tế xã, phường 

Medical service units in communes, precincts 

144 144 151 144 144 

Trạm y tế của cơ quan, xí nghiệp 

Medical service units in offices, enterprises 

- - - - - 

Giường bệnh (Giường) - Bed  4.565 5.204 5.560 5.753 6.509 

Bệnh viện - Hospital 3.710 4.201 4.532 4.698 5.408 

Phòng khám đa khoa khu vực 

Regional polyclinic 

- 110 125 155 200 

Nhà hộ sinh - Maternity house  - - - - - 

Trạm y tế xã, phường 

Medical service units in communes, precincts 

855 893 903 900 901 

Trạm y tế của cơ quan, xí nghiệp 

Medical service units in offices, enterprises 

- - - - - 

Cán bộ ngành y (Người) - Medical staff (Person) 4.243 4.463 4.543 4.693 4.803 

Bác sĩ - Doctors 855 899 946 1.012 1.060 

Y sĩ - Assistant physicians 1.440 1.454 1.378 1.421 1.454 

Y tá - Nurses 1.425 1.562 1.654 1.688 1.718 



Hộ sinh - Midwives 523 548 565 572 571 

Cán bộ ngành dược (Người) 

Pharmaceutical staff (Person) 

642 726 749 780 745 

Dược sĩ (Kể cả tiến sĩ, thạc sĩ, chuyên khoa) 

Pharmacists and higher 

88 93 118 146 140 

Dược sĩ trung cấp 

Pharmacists of middle degree 

512 608 605 611 585 

Dược tá - Assistant pharmacists 42 25 26 23 20 

Ghi chú: - Bệnh viện (bao gồm cả viện điều dưỡng)      

              - Cán bộ ngành dược không có Domexco và Imexpharm     



225. Số cơ sở y tế, giường bệnh và cán bộ y tế năm 2015 

phân theo thành phần kinh tế 

Number of health establishments, patient beds  

and health staffs in 2015 by types of ownership 

 

  

  

  

Tổng số 

Total 

Chia ra - Of which 

Nhà nước 

State 

Ngoài 

nhà nước 

Non-state 

Khu vực 

có vốn đầu 

tư 

nước ngoài 

Foreign 

invested 

sector 

Cơ sở y tế (Cơ sở) 

Health establishments (Establishment) 

173 171 2 - 

  Bệnh viện - Hospital 19 17 2 - 

  

Phòng khám đa khoa khu vực 

Regional polyclinic 

10 10 - - 

  Nhà hộ sinh - Maternity house  - - - - 

  

Trạm y tế xã, phường 

Medical service units in communes, precincts 

144 144 - - 

  

Trạm y tế của cơ quan, xí nghiệp 

Medical service units in offices, enterprises 

- - - - 

Giường bệnh (Giường) - Bed  6.509 6.309 200 - 

  Bệnh viện - Hospital 5.408 5.208 200 - 

  

Phòng khám đa khoa khu vực 

Regional polyclinic 

200 200 - - 

  Nhà hộ sinh - Maternity house  - - - - 

  
Trạm y tế xã, phường 

901 901 - - 



Medical service units in communes, precincts 

  

Trạm y tế của cơ quan, xí nghiệp 

Medical service units in offices, enterprises 

- - - - 

Cán bộ ngành y (Người) 

Medical staff (Person) 

4.803 4.536 267 - 

  Bác sĩ - Doctors 1.060 997 63 - 

  Y sĩ - Assistant physicians 1.454 1.424 30 - 

  Y tá - Nurses 1.718 1.582 136 - 

  Hộ sinh - Midwives 571 533 38 - 

Cán bộ ngành dược (Người) 

Pharmaceutical staff (Person) 

745 712 33 - 

  

Dược sĩ (Kể cả tiến sĩ, thạc sĩ, chuyên khoa) 

Pharmacists and higher 

140 138 2 - 

  

Dược sĩ trung cấp 

Pharmacists of middle degree 

585 556 29 - 

  Dược tá - Assistant pharmacists 20 18 2 - 



226. Số cơ sở y tế, giường bệnh và cán bộ y tế năm 2015  

phân theo cấp quản lý 

Number of health establishments, patient beds   

and health staffs in 2015 by management level 

 

 

Tổng số 

Total 

Chia ra - Of which 

Bộ Y tế 

Minitstry 

of Health 

Bộ, ngành 

khác 

Other 

ministries, 

agencies 

Địa 

phương 

Local 

authority 

Cơ sở y tế (Cơ sở) 

Health establishments (Establishment) 

173 - - 173 

  Bệnh viện - Hospital 19 - - 19 

  

Phòng khám đa khoa khu vực 

Regional polyclinic 

10 - - 10 

  Nhà hộ sinh - Maternity house  - - - - 

  

Trạm y tế xã, phường - Medical service  

units in communes, precincts 

144 - - 144 

  

Trạm y tế của cơ quan, xí nghiệp 

Medical service units in offices, enterprises 

- - - - 

Giường bệnh (Giường) - Bed  6.509 - - 6.509 

  Bệnh viện - Hospital 5.408 - - 5.408 

  

Phòng khám đa khoa khu vực 

Regional polyclinic 

200 - - 200 

  Nhà hộ sinh - Maternity house  - - - - 

  

Trạm y tế xã, phường - Medical service  

units in communes, precincts 

901 - - 901 

  
Trạm y tế của cơ quan, xí nghiệp 

- - - - 



Medical service units in offices, enterprises 

Cán bộ ngành y (Người) 

Medical staff (Person) 

4.803 - - 4.803 

  Bác sĩ - Doctors 1.060 - - 1.060 

  Y sĩ - Assistant physicians 1.454 - - 1.454 

  Y tá - Nurses 1.718 - - 1.718 

  Hộ sinh - Midwives 571 - - 571 

Cán bộ ngành dược (Người) 

Pharmaceutical staff (Person) 

745 - - 745 

  

Dược sĩ (Kể cả tiến sĩ, thạc sĩ, chuyên khoa) 

Pharmacists and higher 

140 - - 140 

  

Dược sĩ trung cấp  

Pharmacists of middle degree 

585 - - 585 

  Dược tá - Assistant pharmacists 20 - - 20 



227. Số cơ sở y tế năm 2015  

phân theo huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh 

Number of health establishments in 2015 by districts 

      ĐVT: Cơ sở - Unit: Establishment 

 

Tổng số 

Total  

Trong đó - Of which 

Bệnh 

viện 

Hospital 

Phòng 

khám 

khu vực 

Regional 

polyclinic 

Nhà hộ 

sinh 

Maternity 

houses 

Trạm y  

tế xã, 

phường,  

cơ quan,  

xí nghiệp 

Medical 

service unit 

TỔNG SỐ - TOTAL 173 19 10 - 144 

 Phân theo đơn vị cấp huyện  

 By district 

     

Thành Phố Cao Lãnh - Cao Lanh City 16 6 1 - 15 

Thành Phố Sa Đéc - Sa Đec City 10 1 1 - 9 

Thị xã Hồng Ngự - Hong Ngu Town 8 1 1 - 7 

Huyện Tân Hồng - Tan Hong District 11 1 2 - 9 

Huyện Hồng Ngự - Hong Ngu District 12 1 1 - 11 

Huyện Tam Nông - Tam Nong District 12 1 - - 12 

Huyện Thanh Bình - Thanh Binh District 14 1 1 - 13 

Huyện Tháp Mười - Thap Muoi District 14 1 1 - 13 

Huyện Cao Lãnh - Cao Lanh District 18 3 - - 18 

Huyện Lấp Vò - Lap Vo District 14 1 1 - 13 

Huyện Lai Vung - Lai Vung District 13 1 1 - 12 

Huyện Châu Thành - Chau Thanh District 12 1 - - 12 

 



228. Số giường bệnh năm 2015  

phân theo huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh 

Number of hospital beds in 2015 by districts 

      ĐVT: Giường - Unit: Bed 

 

Tổng số 

Total  

Trong đó - Of which 

Bệnh 

viện 

Hospital 

Phòng 

khám 

khu vực 

Regional 

polyclinic 

Nhà hộ 

sinh 

Maternity 

houses 

Trạm y  

tế xã, 

phường,  

cơ quan,  

xí nghiệp 

Medical 

service unit 

TỔNG SỐ - TOTAL 6.509 5.408 200 - 901 

 Phân theo đơn vị cấp huyện  

 By district 

     

Thành Phố Cao Lãnh - Cao Lanh City 2.143 2004 25 - 114 

Thành Phố Sa Đéc - Sa Đec City 794 679 25 - 90 

Thị xã Hồng Ngự - Hong Ngu Town 447 392 20 - 35 

Huyện Tân Hồng - Tan Hong District 278 165 50 - 63 

Huyện Hồng Ngự - Hong Ngu District 140 75 10 - 55 

Huyện Tam Nông - Tam Nong District 244 184 - - 60 

Huyện Thanh Bình - Thanh Binh District 605 525 15 - 65 

Huyện Tháp Mười - Thap Muoi District 415 330 20 - 65 

Huyện Cao Lãnh - Cao Lanh District 615 543 - - 72 

Huyện Lấp Vò - Lap Vo District 285 200 20 - 65 

Huyện Lai Vung - Lai Vung District 280 161 15 - 104 

Huyện Châu Thành - Chau Thanh District 263 150 - - 113 

 



 

 



229. Số cán bộ ngành y năm 2015  

phân theo huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh 

Number of medical staffs  in 2015 by districts 

      ĐVT: Người - Unit: Person 

 

Tổng 

số 

Total  

Chia ra - Of which 

Bác sĩ 

Doctor  

Y sĩ 

Physician 

Y tá  

Nurse 

Hộ sinh 

Midwife 

TỔNG SỐ - TOTAL 4.803 1.060 1.454 1.718 571 

Phân theo đơn vị cấp huyện 

By district           

Thành Phố Cao Lãnh - Cao Lanh City 1.577 399 364 664 150 

Thành Phố Sa Đéc - Sa Đec City 513 107 98 247 61 

Thị xã Hồng Ngự - Hong Ngu Town 283 58 90 93 42 

Huyện Tân Hồng - Tan Hong District 207 59 64 52 32 

Huyện Hồng Ngự - Hong Ngu District 204 36 102 39 27 

Huyện Tam Nông - Tam Nong District 227 54 77 62 34 

Huyện Thanh Bình - Thanh Binh District 248 31 102 71 44 

Huyện Tháp Mười - Thap Muoi District 330 93 106 92 39 

Huyện Cao Lãnh - Cao Lanh District 424 70 161 157 36 

Huyện Lấp Vò - Lap Vo District 283 53 103 78 49 

Huyện Lai Vung - Lai Vung District 266 56 86 93 31 

Huyện Châu Thành - Chau Thanh District 241 44 101 70 26 

 



230. Số cán bộ ngành dược năm 2015  

phân theo huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh 

Number of pharmaceutical staff  in 2015 by districts 

   ĐVT: Người - Unit: Person 

 
Tổng số 

Total 

Chia ra - Of which 

Dược sĩ 

Pharmacists 

Dược sĩ 

trung cấp 

Pharmacists 

of middle 

degree 

Dược tá 

Assistant 

Pharmacist 

TỔNG SỐ - TOTAL 745 140 585 20 

Phân theo đơn vị cấp huyện 

By district         

Thành Phố Cao Lãnh - Cao Lanh City 216 52 152 12 

Thành Phố Sa Đéc - Sa Đec City 48 15 32 1 

Thị xã Hồng Ngự - Hong Ngu Town 37 6 30 1 

Huyện Tân Hồng - Tan Hong District 48 4 44 - 

Huyện Hồng Ngự - Hong Ngu District 42 5 36 1 

Huyện Tam Nông - Tam Nong District 41 6 34 1 

Huyện Thanh Bình - Thanh Binh District 34 1 33 - 

Huyện Tháp Mười - Thap Muoi District 70 7 63 - 

Huyện Cao Lãnh - Cao Lanh District 93 23 67 3 

Huyện Lấp Vò - Lap Vo District 37 5 32 - 

Huyện Lai Vung - Lai Vung District 36 8 27 1 

Huyện Châu Thành - Chau Thanh District 43 8 35 - 

         

Ghi chú: Cán bộ ngành dược không có Domexco và Imexpharm   



 



 


